
 

I. M  bàiở
H i nh p qu c t  đòi h i s  hài hòa pháp lu t gi a các qu c gia. S  khôngộ ậ ố ế ỏ ự ậ ữ ố ự  
t ng thích trong pháp lu t c a các qu c gia đã t o ra nh ng rào c n cho h iươ ậ ủ ố ạ ữ ả ộ  
nh p qu c t . Các công c qu c t  đ c coi là nh ng chu n m c pháp líậ ố ế ướ ố ế ượ ữ ẩ ự  
nh m đ t đ c s  hài hòa gi a các qu c gia trong lĩnh v c lu t nh t đ nh. Cácằ ạ ượ ự ữ ố ự ậ ấ ị  
qu c gia ph i tuân th  nh ng th a thu n qu c t  mà h  kí k t. Do đó trong lĩnhố ả ủ ữ ỏ ậ ố ế ọ ế  
v c liên quan t i s  h u trí tu  Vi t Nam cũng ph i tuân th  các quy đ nh t iự ớ ở ữ ệ ệ ả ủ ị ố  
thi u c a Hi p đ nh TRIPS.ể ủ ệ ị

II. N i dungộ

1. Đánh giá th c tr ng pháp lu t Vi t Nam trên các c  s  chu n m c qu cự ạ ậ ệ ơ ở ẩ ự ố  
t  v  th c thi quy n SHCN ế ề ự ề

Hi n nay t i Lu t s  h u trí tu  năm 2005, quy n s  h u công nghi p đ cệ ạ ậ ở ữ ệ ề ở ữ ệ ượ  
quy đ nh t i ph n th  ba c a lu t. T i ph n này, quy đ nh các đ i t ng đ c b oị ạ ầ ứ ủ ậ ạ ầ ị ố ượ ượ ả  
h  quy n s  h u công nghi p bao g m: nhãn hi u hàng hóa, ch  d n đ a lí, ki uộ ề ở ữ ệ ồ ệ ỉ ẫ ị ể  
dáng công nghi p, sáng ch , thi t k  b  trí m ch tích h p. Ngoài ra còn quy đ nhệ ế ế ế ố ạ ợ ị  
v  vi c xác l p, ch  th , n i dung, gi i h n quy n s  h u công nghi p, đ i di nề ệ ậ ủ ể ộ ớ ạ ề ở ữ ệ ạ ệ  
s  h u công nghi p và các bi n pháp thúc đ y ho t đ ng s  h u công nghi p. Cácở ữ ệ ệ ẩ ạ ộ ở ữ ệ  
quy đ nh này có th  nói là khá phù h p v i các tiêu chí qu c t  cũng nh  là quyị ể ợ ớ ố ế ư  
đ nh c a hi p đ nh TRIPS. Cùng v i đó t i Đi u 3 Ngh  đ nh s  103/2006/NĐ- CPị ủ ệ ị ớ ạ ề ị ị ố  
ngh  đ nh quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi u c a lu t s  h u tríị ị ị ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ở ữ  
tu   v  s  h u công nghi p đã quy đ nh c  th  nhi m v  c a t ng c  quan nhàệ ề ở ữ ệ ị ụ ể ệ ụ ủ ừ ơ  
n c trong vi c th c hi n trách nhi m qu n lí nhà n c v  s  h u công nghi p.ướ ệ ự ệ ệ ả ướ ề ở ữ ệ  
Theo đó:

* B  khoa h c và công ngh  có trách nhi m:ộ ọ ệ ệ
-  Xây d ng, t  ch c th c hi n chi n l c, chính sách b o h  quy n SHCN.ự ổ ứ ự ệ ế ượ ả ộ ề
- Ban hành, trình c p có th m quy n ban hành, t  ch c th c hi n các văn b nấ ẩ ề ổ ứ ự ệ ả  
pháp lu t v  SHCN.ậ ề
- T  ch c h  th ng c  quan th c hi n ch c năng qu n lí nhà n c v  SHCN.ổ ứ ệ ố ơ ự ệ ứ ả ướ ề
- H ng d n nghi p v , t  ch c đào t o, b i d ng chuyên môn, nghi p v  vướ ẫ ệ ụ ổ ứ ạ ồ ưỡ ệ ụ ề 
SHCN.
-  T  ch c th c hi n xác l p quy n SHCN, đăng kí h p đ ng chuy n giaoổ ứ ự ệ ậ ề ợ ồ ể  
quy n SHCN và th c hi n các th  t c  khác liên quan đ n văn b ng b o hề ự ệ ủ ụ ế ằ ả ộ 
quy n SHCN.ề
-  Th c hi n quy n b t bu c chuy n giao quy n s  d ng sáng ch  theo quyự ệ ề ắ ộ ể ề ử ụ ế  
đ nh t i Đi u 147 c a Lu t s  h u trí tu .ị ạ ề ủ ậ ở ữ ệ
-  Ch  trì ho c ph i h p th c hi n các bi n pháp b o v  quy n, l i ích h pủ ặ ố ợ ự ệ ệ ả ệ ề ợ ợ  
pháp c a t  ch c, cá nhân, Nhà n c và xã h i v  SHCN.ủ ổ ứ ướ ộ ề
-  Qu n lí ho t đ ng giám đ nh SHCN; c p Th  giám đ nh viên SHCN.ả ạ ộ ị ấ ẻ ị
-  Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v  SHCN, gi i quy t khi u n i,ể ệ ấ ậ ề ả ế ế ạ  
t  cáo và x  lí vi ph m pháp lu t v  SHCN.ố ử ạ ậ ề
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-  T  ch c ho t đ ng thông tin, th ng kê v  SHCN.ổ ứ ạ ộ ố ề
-  T  ch c th c hi n giáo d c, tuyên truy n, ph  bi n ki n th c, chính sáchổ ứ ự ệ ụ ề ổ ế ế ứ  
pháp lu t  v  s  h u công nghi p.ậ ề ở ữ ệ
- Ch  trì, ph i h p v i b  giáo d c và đào t o, b  t  pháp xây d ng ch ngủ ố ợ ớ ộ ụ ạ ộ ư ự ươ  
trình đào t o, t  ch c đào t o, b i d ng ki n th c, pháp lu t v  s  h u côngạ ổ ứ ạ ồ ưỡ ế ứ ậ ề ở ữ  
nghi p.ệ
- H p tác qu c t  v  s  h u công nghi p; đ  xu t x  lí các v n đ  tranh ch pợ ố ế ề ở ữ ệ ề ấ ử ấ ề ấ  
gi a Vi t Nam và các qu c gia khác v  s  h u công nghi p.ữ ệ ố ề ở ữ ệ
 C c S  h u trí tuụ ở ữ ệ là c  quan thu c B  Khoa h c và Công ngh , có tráchơ ộ ộ ọ ệ  
nhi m giúp B  tr ng B  khoa h c và Công ngh  th c hi n ch c năng qu n líệ ộ ưở ộ ọ ệ ự ệ ứ ả  
nhà n c v  s  h u công nghi p. B  tr ng B  khoa hoc và công ngh  quyướ ề ở ữ ệ ộ ưở ộ ệ  
đ nh c  th  ch c năng, nhi m v  và quy n h n c a C c S  h u trí tu .ị ụ ể ứ ệ ụ ề ạ ủ ụ ở ữ ệ
* y ban nhân dân các t nh, thành ph  tr c thu c Trung ngỦ ỉ ố ự ộ ươ  có trách nhi mệ  
sau đây trong qu n lí nhà n c v  s  h u công nghi p t i đ a ph ng;ả ướ ề ở ữ ệ ạ ị ươ
- T  ch c th c hi n chính sách pháp lu t v  s  h u công nghi p.ổ ứ ự ệ ậ ề ở ữ ệ
- Xây d ng, ban hành và t  ch c th c hi n quy đ nh c a đ a ph ng v  s  h uự ổ ứ ự ệ ị ủ ị ươ ề ở ữ  
công nghi p .ệ
- T  ch c h  th ng qu n lí ho t đ ng s  h u công nghi p t i đ a ph ng vàổ ứ ệ ố ả ạ ộ ở ữ ệ ạ ị ươ  
th c hi n các bi n pháp nh m tăng c ng hi u qu  c a h  th ng đó.ự ệ ệ ằ ườ ệ ả ủ ệ ố
- T  ch c tuyên truy n, ph  bi n ki n th c, chính sách pháp lu t v  s  h uổ ứ ề ổ ế ế ứ ậ ề ở ữ  
công nghi p,  th c  hi n  các  bi n  pháp  đ y  m nh ho t  đ ng s  h u  côngệ ự ệ ệ ẩ ạ ạ ộ ở ữ  
nghi p.ệ
- H ng d n, h  tr  các t  ch c, cá nhân ti n hành các th  t c v  s  h u côngướ ẫ ỗ ợ ổ ứ ế ủ ụ ề ở ữ  
nghi p.ệ
- Ph i h p v i các cpw quan liên quan trong ho t đ ng b o v  quy n s  h uố ợ ớ ạ ộ ả ệ ề ở ữ  
công nghi p và x  lí vi ph m pháp lu t v  s  h u công nghi p.ệ ử ạ ậ ề ở ữ ệ
- Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v  s  h u công nghi p, gi iể ệ ấ ậ ề ở ữ ệ ả  
quy t khi u n i t  cáo v  s  h u công nghi p t i đ a ph ng’ế ế ạ ố ề ở ữ ệ ạ ị ươ
- Qu n lí ch  d n đ a lí thu c đ a ph ng.ả ỉ ẫ ị ộ ị ươ
- H p tác qu c t  v  s  h u công nghi p t i đ a ph ng.ợ ố ế ề ở ữ ệ ạ ị ươ
S  khoa h c và công ngh  ở ọ ệ là c  quan thu c y ban nhân dân t nh, thành phơ ộ Ủ ỉ ố 
tr c thu c trung ng có trách nhi m giúp y ban nhân dân th c hi n ch cự ộ ươ ệ Ủ ự ệ ứ  
năng qu n lí nhà n c v  s  h u công nghi p t i đ a ph ng. y ban nhân dânả ướ ề ở ữ ệ ạ ị ươ Ủ  
t nh, thành ph  tr c thu c trung ng quy đ nh c  th  ch c năng, nhi m v  vàỉ ố ự ộ ươ ị ụ ể ứ ệ ụ  
quy n h n c a S  khoa h c và công ngh .ề ạ ủ ở ọ ệ
* Các b , c  quan ngang b , c  quan thu c Chính phộ ơ ộ ơ ộ ủ có trách nhi m t  ch c,ệ ổ ứ  
ch  đ o vi c th c hi n pháp lu t v  s  h u công nghi p và qu n lí các đ iỉ ạ ệ ự ệ ậ ề ở ữ ệ ả ố  
t ng s  h u công nghi p do c  quan mình qu n lí.ượ ở ữ ệ ơ ả

2, Quy đ nh v  các bi n pháp th c thi quy n s  h u trí tuị ề ệ ự ề ở ữ ệ

Trong vi c quy đ nh các bi n pháp th c thi quy n S  h u trí tu : Theo quy đ nhệ ị ệ ự ề ở ữ ệ ị  
c a Hi p đ nh m i Chính ph  ph i là thành vi n c a Hi p đ nh ph i có nghĩa vủ ệ ị ỗ ủ ả ệ ủ ệ ị ả ụ 
quy đ nh trong lu t qu c gia c a mình các th  t c và các ch  tài đ  đ m b o choị ậ ố ủ ủ ụ ế ể ả ả  
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các ch  s  h u n c ngoài cũng nh  các ch  s  h u là công dân chính n c đó cóủ ở ữ ướ ư ủ ở ữ ướ  
th  th c thi m t cách có hi u qu  quy n s  h u trí tu  c a mình. Các bi n phápể ự ộ ệ ả ề ở ữ ệ ủ ệ  
th c thi quy n s  h u trí tu  đ c quy đ nh trong Hi p đ nh g m: bi n pháp dânự ề ở ữ ệ ượ ị ệ ị ồ ệ  
s , bi n pháp hành chính, bi n pháp ki m soát biên gi i, các bi n pháp t m th i,ự ệ ệ ể ớ ệ ạ ờ  
bi n pháp hình s .ệ ự

T i các văn b n pháp lu t c a n c ta cũng đã quy đ nh c  th  v  vi c thiạ ả ậ ủ ướ ị ụ ể ề ệ  
quy n SHCN bao g m:ề ồ

+ Bi n pháp dân sệ ự: T i ch ng XXXV B  lu t dân s  năm 2005 đã quy đ nhạ ươ ộ ậ ự ị  
c  th  v  quy n SHCN, Đi u 750 quy đ nh v  đ i t ng c a SHCN, Điêu 751 quyụ ể ề ề ề ị ề ố ượ ủ  
đ nh n i dung quy n SHCN, Đi u 752 quy đ nh căn c  xác l p quy n SHCN, Đi uị ộ ề ề ị ứ ậ ề ề  
753 quy đ nh v  vi c chuy n giao quy n SHCN. Theo đó thì quy n SHCN cũng làị ề ệ ể ề ề  
m t trong các quy n năng c a ch  s  h u đ c pháp lu t b o v  theo quy đ nh t iộ ề ủ ủ ở ữ ượ ậ ả ệ ị ạ  
Đi u 255 - quy đ nh các bi n pháp b o v  quy n s  h u:  ề ị ệ ả ệ ề ở ữ “ ch  s  h u, ng iủ ở ữ ườ  
chi m h u h p pháp có quy n yêu c u Tòa án, c  quan, t  ch c có th m quy nế ữ ợ ề ầ ơ ổ ứ ẩ ề  
khác bu c ng i có hành vi xâm ph m quy n s  h u, quy n chi m h u ph i trộ ườ ạ ề ở ữ ề ế ữ ả ả  
l i tài s n, ch m d t hành vi c n tr  trái pháp lu t vi c th c hi n quy n s  h u,ạ ả ấ ứ ả ở ậ ệ ự ệ ề ở ữ  
quy n chi m h u và yêu c u b i th ng thi t h i.ề ế ữ ầ ồ ườ ệ ạ

Ch  s  h u, ng i chi m h u h p pháp có quy n t  b o v  tài s n thu c sủ ở ữ ườ ế ữ ợ ề ự ả ệ ả ộ ở  
h u c a mình, tài s n đang chi m h u h p pháp b ng nh ng bi n pháp theo quyữ ủ ả ế ữ ợ ằ ữ ệ  
đ nh c a pháp lu t”.ị ủ ậ

+ Bi n pháp hành chính:ệ  Theo pháp l nh x  ph t vi ph m hành chính năm 2002ệ ử ạ ạ  
( đã đ c s a đ i, b  sung tháng 3/ 2007 và tháng 4/ 2008) quy đ nh vi c x  ph tượ ử ổ ổ ị ệ ử ạ  
hành chính đ c áp d ng đ i v i tr ng h p ượ ụ ố ớ ườ ợ “ cá nhân, c  quan, t  ch c có hànhơ ổ ứ  
vi c  ý ho c vô ý vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v  qu n lí nhà n c màố ặ ạ ị ủ ậ ề ả ướ  
không ph i là t i  ph m và theo quy đ nh c a pháp lu t ph i b  x  ph t hànhả ộ ạ ị ủ ậ ả ị ử ạ  
chính”. Đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính, cá nhân, t  ch c vi ph m s  ph iố ớ ỗ ạ ổ ứ ạ ẽ ả  
ch u m t trong các hình th c x  ph t chính là c nh cáo và ph t ti n ngoài ra còn cóị ộ ứ ử ạ ả ạ ề  
th  áp d ng m t s  hình ph t b  sung khác. Riêng đ i v i hành vi vi ph m hànhể ụ ộ ố ạ ổ ố ớ ạ  
chính trong lĩnh v c s  h u trí tu  thì m c ph t ti n t i đa lên t i 500.000.000ự ở ữ ệ ứ ạ ề ố ớ  
đ ng, m c ph t này đã đ c quy đ nh t i đi m đ, kho n 2 Đi u 14: “ ồ ứ ạ ượ ị ạ ể ả ề Ph t ti n t iạ ề ố  
đa đ n 500.000.000 đ ng cũng đ c áp d ng đ i v i hành vi vi ph m hành chínhế ồ ượ ụ ố ớ ạ  
trong các lĩnh v c; b o v  môi tr ng; ch ng khoán; xây d ng; đ t đai; ngânự ả ệ ườ ứ ự ấ  
hàng; s  h u trí tu ; qu n lí r ng, b o v  r ng và qu n lí lâm s n; nghiên c u,ở ữ ệ ả ừ ả ệ ừ ả ả ứ  
thăm dò và khai thác ngu n l i h i s n, d u khí và các lo i khoáng s n khác”.ồ ợ ả ả ầ ạ ả

+ Bi n pháp ki m soát biên gi i:ệ ể ớ  Ta có th  th y s  th  hi n c a bi n pháp nàyể ấ ự ể ệ ủ ệ  
thông qua vi c b o v  quy n s  h u b ng bi n pháp h i quan. Sau khi lu t h iệ ả ệ ề ở ữ ằ ệ ả ậ ả  
quan năm 2001 đ c ban hành, công tác tham m u, h ng d n v  công tác th c thiượ ư ướ ẫ ề ự  
b o v  quy n s  h u trí tu  đ c giao cho C c giám sát pháp lí ( nay là v  giámả ệ ề ở ữ ệ ượ ụ ụ  
sát pháp lí) thu c T ng c c h i quan t  ch c th c hi n. Theo Lu t s  h u trí tuộ ổ ụ ả ổ ứ ự ệ ậ ở ữ ệ 
năm 2005( đã s a đ i, b  sung) đã quy đ nh các bi n pháp hành hóa xu t kh u,ử ổ ổ ị ệ ấ ẩ  
nh p kh u liên quan đ n S  h u trí tu , bao g m:ậ ẩ ế ở ữ ệ ồ

- T m d ng làm th  t c h i quan đ i v i hàng hóa b  nghi ng  vi ph m quy nạ ừ ủ ụ ả ố ớ ị ờ ạ ề  
s  h  trí tu .ở ữ ệ
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-  Ki m tra, giám sát đ  phát hi n hàng hóa có d u hi u xâm ph m quy n sể ể ệ ấ ệ ạ ề ở 
h u trí tuữ ệ
+ Các bi n pháp t m th i: ệ ạ ờ T i Hi p đ nh TRIPS và pháp lu t c a nhi u n cạ ệ ị ậ ủ ề ướ  

trên th  gi i đ u quy đ nh v  bi n pháp kh n c p t m th i v i ý nghĩa là m t côngế ớ ề ị ề ệ ẩ ấ ạ ờ ớ ộ  
c  h u hi u trong b o h  quy n SHCN. Khi ch a có B  lu t t  t ng dân s  thìụ ữ ệ ả ộ ề ư ộ ậ ố ụ ự  
chúng ta ch a quy đ nh v n đ  này. Nh ng hi n nay, T i Đi u 99 B  lu t T  t ngư ị ấ ề ư ệ ạ ề ộ ậ ố ụ  
dân s  năm 2004 đã quy đ nh c  th  v  quy n yêu c u áp d ng các bi n pháp kh nự ị ụ ể ề ề ầ ụ ệ ẩ  
c p, t m th i, và t i Đi u 102 đã quy đ nh c  th  13 bi n pháp kh n c p t m th i,ấ ạ ờ ạ ề ị ụ ể ệ ẩ ấ ạ ờ  
có th  th y r ng v i vi c quy đ nh này thì đã góp ph n quan tr ng trong vi c v nể ấ ằ ớ ệ ị ầ ọ ệ ấ  
đ  b o h  quy n SHCN, ví d  nh : ngăn ch n, kh c ph c ph n nào đó thi t h iề ả ộ ề ụ ư ặ ắ ụ ầ ệ ạ  
do hành vi vi ph m quy n SHCN gây ra, t o đi u ki n thu n l i cho vi c thu th pạ ề ạ ề ệ ậ ợ ệ ậ  
đánh giá, b o v  các ch ng c …ả ệ ứ ứ

+ Bi n pháp hình s : ệ ự Trong b  lu t hình s  vi t Nam năm 1985 không có quyộ ậ ự ệ  
đ nh tr c ti p b o h  quy n SHCN. Tuy nhiên có hai đi u lu t: Đi u 126 – ị ự ế ả ộ ề ề ậ ề “ T iộ  
xâm ph m quy n tác gi , quy n sáng ch , phát minh”ạ ề ả ề ế  và Đi u 167 –  ề “T i làmộ  
Hàng gi , t i buôn bán hàng gi ”ả ộ ả  đã quy đ nh gián ti p b o h  m t s  đ i t ngị ế ả ộ ộ ố ố ượ  
c a SHCN. T i B  lu t hình s  năm 1999 ( s a đ i b  sung năm 2009) đã kh củ ạ ộ ậ ự ử ổ ổ ắ  
ph c đ c nh ng h n ch  c a b  lu t hình s  năm 1985. C  th : B  lu t hình sụ ượ ữ ạ ế ủ ộ ậ ự ụ ể ộ ậ ự 
năm 1999 đã tách hành vi làm hàng gi  là l ng th c, th c ph m, thu c ch a b nh,ả ươ ự ự ẩ ố ữ ệ  
thu c phòng b nh ra kh i Đi u 167 cũ (Đi u 157 B  lu t hình s  m i) đ  quyố ệ ỏ ề ề ộ ậ ự ớ ể  
đ nh thành t i danh riêng t i Đi u 157 có hình ph t n ng h n v i lí do hàng gi  làị ộ ạ ề ạ ặ ơ ớ ả  
l ng th c, th c ph m, thu c ch a b nh không ch  gây t n h i đ n l i ích kinh tươ ự ự ẩ ố ữ ệ ỉ ổ ạ ế ợ ế 
c a ng i tiêu dùng mà còn có th  gây nguy hi m tr c ti p đ n tính m ng, s củ ườ ể ể ự ế ế ạ ứ  
kh e c a con ng i. T i làm hàng gi  quy đ nh t i Đi u 167 BLHS năm 1985 đãỏ ủ ườ ộ ả ị ạ ề  
đ c tách ra đ  quy đ nh thành ba t i danh đ c l p t i các Đi u 156, Đi u 157,ượ ể ị ộ ộ ậ ạ ề ề  
Đi u 158 trong b  lu t hình s  m i v i đ ng l i x  lí khác nhau. Đi u 156, Đi uề ộ ậ ự ớ ớ ườ ố ử ề ề  
158 quy đ nh hình ph t cao nh t là t  hình, đi u này kh ng đ nh s  tr ng ph tị ạ ấ ử ề ẳ ị ự ừ ạ  
nghiêm kh c c a pháp lu t đ i v i hành vi xâm ph m SHCN, tùy thu c vào tínhắ ủ ậ ố ớ ạ ộ  
ch t, m c đ  nguy hi m c a hành vi ph m t i m  có các m c ph t t ng ng.ấ ứ ộ ể ủ ạ ộ ả ứ ạ ươ ứ  
Ngoài ra, đ  đáp ng yêu c u th c t  c a n n kinh t  th  tr ng v  vi c b o hể ứ ầ ự ế ủ ề ế ị ườ ề ệ ả ộ 
quy n SHCN c a các t  ch c, cá nhân, b o v  quy n và l i ích h p pháp c aề ủ ổ ứ ả ệ ề ợ ợ ủ  
ng i tiêu dùng, BLHS năm 1999 còn quy đ nh m i v  t i xâm ph m quy n SHCNườ ị ớ ề ộ ạ ề  
t i Đi u 171. ạ ề

3, M t s  nh ng khó khăn b t c p trong quy đ nh c a pháp lu t và trongộ ố ữ ấ ậ ị ủ ậ  
vi c th c thi quy n SHCN. M t s  gi i pháp kh c ph cệ ự ề ộ ố ả ắ ụ

- Hi n nay do nh ng khe h  c a pháp lu t mà t i ph m có th  l i d ng đ  xâmệ ữ ở ủ ậ ộ ạ ể ợ ụ ể  
ph m SHCN:ạ
Các bi n pháp ngăn ch n nhanh chóng và có hi u l c áp d ng ph  bi n v iệ ặ ệ ự ụ ổ ế ớ  

ng i s  d ng trái phép nhãn hi u hàng hóa th ng th c hi n công vi c kinhườ ử ụ ệ ườ ự ệ ệ  
doanh  nhi u đ a ch  khác nhau, nên trong tr ng h p h  th c hi n hành vi ph mở ề ị ỉ ườ ợ ọ ự ệ ạ  
t i khó có th  tìm ra ngay. Th ng ch  phát hi n ra h  khi ti n hành trong m t th iộ ể ườ ỉ ệ ọ ế ộ ờ  
gian dài và kĩ l ng, do đó c n ph i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n t m th iưỡ ầ ả ụ ệ ặ ạ ờ  
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nh  l nh ngăn c m t m th i. B ng bi n pháp t m th i này hàng gi  có th  b  t chư ệ ấ ạ ờ ằ ệ ạ ờ ả ể ị ị  
thu và ch  s  h u s  hàng này bu c ph i báo cáo cho ch  s  h u nhãn hi u hàngủ ở ữ ố ộ ả ủ ở ữ ệ  
hóa đích th c v  ngu n g c hàng hóa đó. Vì hành vi làm hàng gi  là m t hi nự ề ồ ố ả ộ ệ  
t ng x y ra trong th ng m i qu c t  c n ph i trao quy n cho c  quan h i quanượ ả ươ ạ ố ế ầ ả ề ơ ả  
ki m tra hàng hóa t i biên gi i qu c gia và t ch thu hàng gi  theo yêu c u c a chể ạ ớ ố ị ả ầ ủ ủ 
s  h u nhãn hi u hàng hóa.ở ữ ệ

Theo ý ki n c a nhóm em đ  ngăn ng a t i ph m xâm ph m SHCN thì tr cế ủ ể ừ ộ ạ ạ ướ  
h t lu t hình s  ph i quy đ nh hình ph t nghiêm kh c k  c  ph t tù. Đ ng th i cácế ậ ự ả ị ạ ắ ể ả ạ ồ ờ  
c  quan t  pháp ti n hành t  t ng ph i phát hi n k p th i m i hành vi ph m t iơ ư ế ố ụ ả ệ ị ờ ọ ạ ộ  
xâm ph m SHCN đ  x  lí nhanh chóng, công minh theo đúng pháp lu t. C n ph iạ ể ử ậ ầ ả  
quy đ nh rõ c  quan nào có th m quy n giám đ nh đ  xác đ nh hành vi vi ph m: nênị ơ ẩ ề ị ể ị ạ  
quy đ nh th m quy n giám đ nh thu c v  thanh tra chuyên nghành c a B  khoaị ẩ ề ị ộ ề ủ ộ  
h c- công ngh  và các s  khoa h c công ngh  vì đây là các c  quan qu n lí Nhàọ ệ ở ọ ệ ơ ả  
n c, chúng ta nên giao th m quy n này cho c  quan chuyên trách. Nh  v y sướ ẩ ề ơ ư ậ ẽ 
đ m b o đ c tính khách quanả ả ượ c a công tác giám đ nh.ủ ị

Các t  ch c, cá nhân có ho t đ ng s n xu t – kinh doanh ph i t  b o v  mìnhổ ứ ạ ộ ả ấ ả ự ả ệ  
b ng nhi u bi n pháp nh : đ i m i công ngh  s n xu t, ph i đăng kí ch t l ngằ ề ệ ư ổ ớ ệ ả ấ ả ấ ượ  
và nhãn s n ph m, đăng kí b o h  quy n SHCN đ i v i nhãn hi u hàng hóa c aả ẩ ả ộ ề ố ớ ệ ủ  
mình theo quy đ nh c a nhà n c.ị ủ ướ

T  ch c, cá nhân th c hi n hành vi xâm ph m quy n SHCN không c u thànhổ ứ ự ệ ạ ề ấ  
t i ph m, ngoài vi c ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h i cho ch  s  h uộ ạ ệ ả ị ệ ồ ườ ệ ạ ủ ở ữ  
theo quy đ nh c a lu t dân s , có th  ch u ph t theo quy đ nh c a pháp l nh xị ủ ậ ự ể ị ạ ị ủ ệ ử 
ph t vi ph m hành chính.ạ ạ

- Đ i v i ho t đ ng c a các c  quan h i quan m i ch  d ng  m c đ  mangố ớ ạ ộ ủ ơ ả ớ ỉ ừ ở ứ ộ  
tính nghiên c u, ch a tri n khai đ c các tác nghi p c  th , s  l ng yêu c uứ ư ể ượ ệ ụ ể ố ượ ầ  
ki m tra giám sát còn ít, ch a có s  ph i h p gi a l c l ng làm công tác thamể ư ự ố ợ ữ ự ượ  
m u, giám sát qu n lí v i l c l ng ch ng buôn l u trong công tác trao đ i thôngư ả ớ ự ượ ố ậ ổ  
tin, đ u tranh b t gi  và x  lí hành vi xu t nh p kh u hàng gi  xâm ph m quy nấ ắ ữ ử ấ ậ ẩ ả ạ ề  
s  h u trí tu ; hi u qu  h p tác qu c t  và ph i h p v i doanh nghi p ch  s  h uở ữ ệ ệ ả ợ ố ế ố ợ ớ ệ ủ ở ữ  
quy n còn h n ch . Vì v y c n ph i thi t l p đ n v  chuyên trách t i t ng c c h iề ạ ế ậ ầ ả ế ậ ơ ị ạ ổ ụ ả  
quan và c c h i quan các t nh, thành ph  đ m nhi m ch c năng tham m u và đ uụ ả ỉ ố ả ệ ứ ư ấ  
tranh tr c ti p v i các hành vi xâm ph m quy n s  h u trí tu  ; ban hành k p th iự ế ớ ạ ề ở ữ ệ ị ờ  
quy đ nh th ng nh t công tác x  lí  đ i  v i  hàng hóa nh p l u, hàng hóa v nị ố ấ ử ố ớ ậ ậ ậ  
chuy n trái phép b  b t gi  có liên quan đ n hàng gi , hàng xâm ph m quy n sể ị ắ ữ ế ả ạ ề ở 
h u trí tu ; xây d ng k  ho ch c  th  và l  trình đào t o b i d ng kĩ năng, ki nữ ệ ự ế ạ ụ ể ộ ạ ồ ưỡ ế  
th c liên t c, tăng c ng trình đ  nh n th c c a trình đ  h i quan v  công tácứ ụ ườ ộ ậ ứ ủ ộ ả ề  
th c thi b o v  quy n s  h u.ự ả ệ ề ở ữ

- Hi n nay các v  vi c tranh ch p v  S  h u trí tu  đã ngày càng tr  nên m tệ ụ ệ ấ ề ở ữ ệ ở ộ  
ph c t p và tính gay g t ngày càng m t cao, nh ng chuyên môn c a các c  quanứ ạ ắ ộ ư ủ ơ  
gi i quy t và xét x  thì không đ c c i thi n là bao. Tòa án c p huy n ch a cóả ế ử ượ ả ệ ấ ệ ư  
th  đ  chuyên môn xét x  các tranh ch p lo i này t o nên tâm lí và d  lu n khôngể ủ ử ấ ạ ạ ư ậ  
t t trong xã h i. H n n a h  l i không quy t li t trong phán x , đôi khi đ  l i h uố ộ ơ ữ ọ ạ ế ệ ử ể ạ ậ  
qu  nghiêm tr ng cho xã h i.ả ọ ộ
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- Thêm vào đó đi u c n bàn là các ch  tài và các bi n pháp th c thi ch a đề ầ ế ệ ự ư ủ 
m nh đ  áp d ng và thi hành sao cho hi u qu  nh t. Các bi n pháp phòng ng aạ ể ụ ệ ả ấ ệ ừ  
còn t  ra kém h u hi u, kh  năng răn đe ch a cao, các c  quan th c thi t  hànhỏ ữ ệ ả ư ơ ự ừ  
chính cho t i Tòa án cũng nh  các c  qu n lí còn nhi u v n đ  ch a th c sớ ư ơ ả ề ấ ề ư ự ự 
m nh, s  ph i h p trong đi u hành, x  lí còn nhi u v ng m c. M t trong nh ngạ ự ố ợ ề ử ề ướ ắ ộ ữ  
v ng m c hi n nhiên ai cũng th y rõ đó là cùng m t lo i quan h  S  h u trí tuướ ắ ể ấ ộ ạ ệ ở ữ ệ 
nh ng quy n tác gi  do B  văn hóa qu n lí còn quy n SHCN l i do B  Khoa h c-ư ề ả ộ ả ề ạ ộ ọ  
Công ngh  qu n lí s  ph i h p này đôi khi gây tr  ng i cho các ch  s  h u cũngệ ả ự ố ợ ở ạ ủ ở ữ  
nh  s  d ng.ư ử ụ

 Ngoài ra nên th c hi n m t s  bi n pháp sau đ  nh m hoàn thi n h n n aự ệ ộ ố ệ ể ằ ệ ơ ữ  
trong vi c th c thi các quy đ nh liên quan đ n th c thi quy n SHCN;ệ ự ị ế ự ề

- Nâng cao trình đ  cán b  chuyên trách: Hi n nay nhi u ng i cho r ng h uộ ộ ệ ề ườ ằ ầ  
h t các th m phán ch a có trình đ  chuyên môn t ng x ng trong đ  gi i quy tế ẩ ư ộ ươ ứ ể ả ế  
các tranh ch p v  SHCN. Không ch  riêng các th m phán  các tòa án nhân dân màấ ề ỉ ẩ ở  
c  các cán b  c a y ban nhân dân, h i quan, c nh sát kinh t , qu n lí th  tr ngả ộ ủ Ủ ả ả ế ả ị ườ  
còn lúng túng trong vi c xác đ nh hành vi vi ph m quy n SHCN. Th c ti n choệ ị ạ ề ự ễ  
th y, hành vi vi ph m quy n SHCN đ c xác đ nh d a vào ba y u t  chính:ấ ạ ề ượ ị ự ế ố

+ S  t ng đ ng gi a đ i t ng đang s  d ng và đ i t ng đ c b o h .ự ươ ồ ữ ố ượ ử ụ ố ượ ượ ả ộ  
V n đ  m u ch t c a tiêu chí này là đ i t ng đang s  d ng có trùng ho cấ ề ấ ố ủ ố ượ ử ụ ặ  
t ng t  t i m c gây nh m l n v i đ i t ng đ c b o h  trong m t b  ph nươ ự ớ ứ ầ ẫ ớ ố ượ ượ ả ộ ộ ộ ậ  
ng i tiêu dùng hay không? Th c t  trong nhi u v  vi c nguyên đ n đã ph iườ ự ế ề ụ ệ ơ ả  
ti n hành nh ng kh o sát th  tr ng đ  tr  l i câu h i ng i tiêu dùng có nh mế ữ ả ị ườ ể ả ờ ỏ ườ ầ  
l n không? (  Ví d  trong v  xà phòng Safe quard c a P & G và xà phòngẫ ụ ụ ủ  
Lifebouy c a Unilever).ủ
+ Th i đi m đ i t ng đ c s  d ng. V  nguyên t c, hành vi x y ra trong th iờ ể ố ượ ượ ử ụ ề ắ ả ờ  
h n hi u l c c a văn b ng b o h  s  b  coi là hành vi vi ph m.ạ ệ ự ủ ằ ả ộ ẽ ị ạ
+ Hoàn c nh đ i t ng đ c s  d ng. V  nguyên t c, hành vi s  d ng khôngả ố ượ ượ ử ụ ề ắ ử ụ  
đ c chuy n giao quy n s  d ng thông qua h p đ ng li- xăng cũng không ph iượ ể ề ử ụ ợ ồ ả  
tr ng h p li- xăng không t  nguy n s  b  coi là hành vi vi ph m.ườ ợ ự ệ ẽ ị ạ
B i v y, chúng ta c n có bi n pháp nh m trang b  ki n th c pháp lí và ki nở ậ ầ ệ ằ ị ế ứ ế  
th c chuyên môn nghi p v  c n thi t cho nh ng ng i làm công tác này. Khiứ ệ ụ ầ ế ữ ườ  
h  đ c nâng cao trình đ  chuyên môn, vi c gi i quy t các vi ph m SHCN sọ ượ ộ ệ ả ế ạ ẽ 
chính xác, khách quan h n và nh  v y hi u qu  b o h  quy n SHCN s  đ cơ ư ậ ệ ả ả ộ ề ẽ ượ  
nâng cao.  
-  M t khác do nh ng nguyên nhân nh t đ nh mà trong các quy đ nh c a phápặ ữ ấ ị ị ủ  

lu t n c ta đ i v i quy n SHCN v n còn nh ng đi m ch a phù h p v i các quyậ ướ ố ớ ề ẫ ữ ể ư ợ ớ  
đ nh trong hi p đ nh TRIPS và c a WTO nh :ị ệ ị ủ ư

+ Các quy đ nh v  nhãn hi u c  nh n và nhãn hi u n i ti ng.ị ề ệ ậ ệ ổ ế
+ M t s  đi u ki n v  c p li- xăng không t  nguy n.ộ ố ề ệ ề ấ ự ệ
+ Các quy đ nh v  thi t k , b  trí m ch tích h p do chính ph  ban hành c n quyị ề ế ế ố ạ ợ ủ ầ  

đ nh rõ h n và chi ti t h n v  th  t c xác l p quy n s  h u đ i v i thi t k  b  tríị ơ ế ơ ề ủ ụ ậ ề ở ữ ố ớ ế ế ố  
m ch tích h p.ạ ợ
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+ V  b o h  bí m t th ng m i (thông tin bí m t ho c bí m t kinh doanh) làề ả ộ ậ ươ ạ ậ ặ ậ  
phù h p v i hi p đ nh TRIPS nh ng m i ch  d ng l i  vi c quy đ nh nguyên t c,ợ ớ ệ ị ư ớ ỉ ừ ạ ở ệ ị ắ  
v n quy đ nh chi ti t h n n a thì vi c th c hi n m i d  dàng h n.ầ ị ế ơ ữ ệ ự ệ ớ ễ ơ

-  V  bi n pháp hoàn thi n các quy đ nh c a pháp lu t v  s  h u trí tu :ề ệ ệ ị ủ ậ ề ở ữ ệ
Tháng 5/2008, d  án s a đ i, b  sung Lu t s  h u trí tu  đ c kh i đ ng, th cự ử ổ ổ ậ ở ữ ệ ượ ở ộ ự  

hi n trên c  s  5 quan đi m: (i) th  ch  hóa quan đi m, ch  tr ng, chính sáchệ ơ ở ể ể ế ể ủ ươ  
c a Đ ng, quy ph m hóa n i dung ngh  quy t s  71/2006/QH11 v  vi c phê chu nủ ả ạ ộ ị ế ố ề ệ ẩ  
Ngh  đ nh th  thành l p WTO c a Vi t Nam; (ii) b o v  l i ích qu c gia; (iii) đ mị ị ư ậ ủ ệ ả ệ ợ ố ả  
b o nguyên t c cân b ng l i ích gi a ng i sáng t o nhà s  d ng và công chúngả ắ ằ ợ ữ ườ ạ ử ụ  
th  h ng; (iv) k  th a các giá tr  pháp lu t đã đ c pháp lu t ki m nghi m, ti pụ ưở ế ừ ị ậ ượ ậ ể ệ ế  
thu các chu n m c qu c t ; (v) b o đ m tính th ng nh t v  s  h u trí tu . T  cácẩ ự ố ế ả ả ố ấ ề ở ữ ệ ừ  
quan đi m trên, lu t s  h u trí tu  đ c s a đ i , b  sung d a trên 3 đ nh h ngể ậ ở ữ ệ ượ ử ổ ổ ự ị ướ  
chính; (i) s a đ i m t s  đi u kho n có n i dung ch a t ng thích v i các đi uử ổ ộ ố ề ả ộ ư ươ ớ ề  

c qu c t  đa ph ng, các đi u kho n khác phù h p nh m b o v  l i ích, tướ ố ế ươ ề ả ợ ằ ả ệ ợ ổ 
ch c, cá nhaan Vi t Nam trong h i nh p; (ii) s a đ i, b  sung m t s  đi u kho nứ ệ ộ ậ ử ổ ổ ộ ố ề ả  
đang n y sinh các v ng m c trong th c thi; (iii) ch nh s a các l i kĩ thu t v  n iả ướ ắ ự ỉ ử ỗ ậ ề ộ  
dung c a văn b n và các t  ng  phù h p v i pháp lu t hi n hành.ủ ả ừ ữ ợ ớ ậ ệ

T  các quan đi m và đ nh h ng đã xác đ nh, có b n nhóm v n đ  đã đ c sừ ể ị ướ ị ố ấ ề ượ ử 
đ i, b  sung: (i) các đi u kho n liên quan t i n i dung quy n tác gi ; quy n liênổ ổ ề ả ớ ộ ề ả ề  
quan và quy n đ i v i gi ng cây tr ng thu c ph n hai và ph n b n; (ii) các đi uề ố ớ ố ồ ộ ầ ầ ố ề  
kho n liên quan t i trình t , th  t c xác l p quy n s  h u, thu c ph n th  ba vàả ớ ự ủ ụ ậ ề ở ữ ộ ầ ứ  
ph n th  sáu; (iii) các đi u kho n liên quan t i kĩ thu t văn b n và thay đ i t  ngầ ứ ề ả ớ ậ ả ổ ừ ữ 
phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t liên quan.( trích “ ợ ớ ị ủ ậ H i th o khoa h c bànộ ả ọ  
v  lu t s a đ i, b  sung m t s  đi u c a lu t s  h u trí tuề ậ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ở ữ ệ- tr ng đa  h c Lu tườ ị ọ ậ  
Hà N i, khoa Lu t dân s , Hà N i 15- 10-2009).ộ ậ ự ộ

III, K t lu nế ậ

Ngày 19/6/2009 Qu c H i khóa XII, kì h p th  5 đã thông qua Lu t s a đ i, bố ộ ọ ứ ậ ử ổ ổ 
sung m t s  đi u c a Lu t  s  h u trí tu . Nh  v y, vi c s a đ i, b  sungộ ố ề ủ ậ ở ữ ệ ư ậ ệ ử ổ ổ  
Lu t s  h u trí tu  năm 2005 đã kh c ph c đ c nh ng h n ch  c a lu t. V iậ ở ữ ệ ắ ụ ượ ữ ạ ế ủ ậ ớ  
ý nghĩa là văn b n quan tr ng nh t trong h  th ng pháp lu t s  h u trí tu , vi cả ọ ấ ệ ố ậ ở ữ ệ ệ  
s a đ i b  sung Lu t s  h u trí tu  đã đáp ng yêu c u c a th c ti n h i nh p,ử ổ ổ ậ ở ữ ệ ứ ầ ủ ự ễ ộ ậ  
b o v  quy n, l i ích h p pháp c a t  ch c cá nhân Vi t Nam bình đ ng v iả ệ ề ợ ợ ủ ổ ứ ệ ẳ ớ  
công dân, pháp nhân n c ngoài nâng cao hi u qu  th c thi. T  đó thúc đ y sướ ệ ả ự ừ ẩ ự 
n  l c, sáng t o và b o v  thành qu  sáng t o góp ph n phát tri n kinh t - xãỗ ự ạ ả ệ ả ạ ầ ể ế  
h i.ộ
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